
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 1

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: Giờ thi:

Mã lớp học phần: MH110902307

Phòng thi:

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Văn Duy

Môn học : Giáo dục thể chất 1 - MH1109023 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC25LG120/02/2005ThưLư Thái Anh23101500061

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 10



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/01/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: MH110400601

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Lê Trung  San

Môn học : Tin học ứng dụng trong kinh doanh - MH1104006 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT124/11/2000DươngTrần Quốc22101000091

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT310/12/2004GiaoNguyễn Thị Quỳnh22101000942

C24QT218/07/2004HânLê Hoàng Tuyết22101000813

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT319/02/2004HiềnTrần Hồng Thái22101001004

C24QT329/03/2004HòaĐặng Văn22101000865

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT202/07/2004KhoaTrương Đăng22101000416

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT325/10/2004NhiNguyễn Thị Yến22101000897

C24QT317/05/2003ThànhThái Tấn22101001058

C24QT213/08/2004ThoaNguyễn Thị Kim22101000339

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT121/02/2004TrânNguyễn Lê Tú221010005310

C24QT102/11/2003TuyềnVõ Trần Kim221012002811

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 53



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/01/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: MH110214801

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Trần Minh Vàng

Môn học : Vật liệu cơ khí - MH1102148 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C25CK223/12/2005BảoLâm Trí23100400491

Nợ HP;Nợ
LP

C23CK119/11/2003CảnhNguyễn Hoài21100400312

Nợ HP;Nợ
LP

C25CK206/01/2005KhảiTrần Quốc23100400503

Nợ HP;Nợ
LP

C25CK221/10/2005NghĩaNguyễn Trung23100400624

Nợ HP;Nợ
LP

C25CK127/02/2005TâmTrần Chí23100400585

Nợ HP;Nợ
LP

C25CK204/12/2005TânĐặng Nguyễn Duy23100400706

Nợ HP;Nợ
LP

C25CK202/02/2005ThứcPhạm Xuân23100400647

Nợ HP;Nợ
LP

C25CK210/09/2005ToànPhan Thanh23100400538

Nợ HP;Nợ
LP

C25CK225/03/2005TríNguyễn Ngọc23100400569

Nợ HP;Nợ
LP

C25CK215/08/2004TrọngTrần Phạm Anh231004007510

Nợ HP;Nợ
LP

C25CK103/02/2005TuấnNguyễn Trần Anh231004007611

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 52



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 17/01/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110503201

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị Kiều Hạnh

Môn học : Writing 1 - MH1105032 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C24TA17/05/2004TháiDương Minh22101300251

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 44



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 17/01/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110404702

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Quản trị dịch vụ - MH1104047 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C23QT610/03/2003AnhNguyễn Thị Tân21101002081

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 37



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/01/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: MH110503101

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Hồng Dung

Môn học : Reading 2 - MH1105031 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24TA19/04/2003VyVõ Ngọc Phương22101300041

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 67



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/01/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110403403

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Kinh tế học - MH1104034 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25QT226/06/2005OanhNguyễn Hoàng23101000491

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 14



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 16/01/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110404802

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Hồ Thiện Thông Minh

Môn học : Hành vi tổ chức - MH1104048 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C23QT610/03/2003AnhNguyễn Thị Tân21101002081

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 23



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/01/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: MH110502901

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Lê Trọng Nghĩa

Môn học : Speaking 2 - MH1105029 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24TA07/10/2003HânTrần Thị Ngọc22101300201

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 56



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/01/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110902101

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Phan Thị Kim Thúy

Môn học : Giáo dục chính trị - MH1109021 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C25DDT05/04/2005KhaNguyễn Văn23100300251

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 15



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 17/01/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110504601

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị Kiều Hạnh

Môn học : Pronunciation Practice - MH1105046 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C25TA26/02/2004LươngHà Ngọc23101300191

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 45



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 17/01/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110403803

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Hoàng Tú Uyên

Môn học : Marketing căn bản - MH1104038 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C25QT219/02/2002TríPhạm Minh23101200031

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 36



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/01/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110902603

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C25QT302/05/2005NhungNguyễn Thị Tuyết23101000901

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 59



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/01/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110411601

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Tuyến

Môn học : Tài chính - Tín dụng - MH1104116 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25KT116/02/2005HuỳnhVõ Thị Như23101100061

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 47



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 16/01/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110100501

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Dương Minh Tâm

Môn học : Kiến trúc máy tính - MH1101005 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HPC25TH120/06/2005BìnhLưu Thanh23100100331

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH315/03/2005DũngHuỳnh Trí23100100912

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH228/07/2005LinhNguyễn Văn23100100483

C25TH207/09/2005MinhNguyễn Công23100100464

C25TH125/03/2005ThịnhPhạm Phúc23100100275

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH327/07/2004TrungHuỳnh Văn23100100996

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH327/05/2005TuấnTrần Quốc23100100837

C25DDT20/07/2005TuyênNguyễn Khắc23100100438

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH330/07/2004VệPhùng Văn23100100979

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH221/03/2005VỹNgô Huỳnh Tuấn231001006310

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 22



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/01/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110203001

Phòng thi:

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Nguyệt  Hoa

Môn học : Điện cơ bản - MH1102030 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24CK311/12/2004BìnhNguyễn Tấn22100400841

C24CK304/03/2004KhảiNguyễn Trọng22100400782

C24CK303/12/2004PhúcNguyễn Trần Hồng22100400743

C24CK329/08/2004ThuậnNguyễn Minh22100400914

C24CK308/08/2004ViệtNguyễn Quốc22100400755

C24CK327/01/2004VinhNguyễn Trần Quang22100400876

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 3



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 1

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: Giờ thi:

Mã lớp học phần: MH110902304

Phòng thi:

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Đình Hưng

Môn học : Giáo dục thể chất 1 - MH1109023 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC25QT223/04/2005TuyềnLê Thị Mộng23101000391

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 8



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 16/01/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110212801

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Phan Thành Tưởng

Môn học : Hình họa - Vẽ kỹ thuật - MH1102128 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C25CK223/12/2005BảoLâm Trí23100400491

Nợ HP;Nợ
LP

C25CK206/01/2005KhảiTrần Quốc23100400502

C25CK216/06/2005KhoaPhạm Hoàng Đăng23100400313

Nợ HP;Nợ
LP

C25CK220/08/2005KhôiLê Đăng23100400684

C25CK215/09/2003MinhNgô Triệu Anh23100400425

Nợ HP;Nợ
LP

C25CK101/06/2004NghĩaNguyễn Trọng23100400546

Nợ HP;Nợ
LP

C25CK204/12/2005TânĐặng Nguyễn Duy23100400707

C25CK222/08/2005ThuậnLý Phước23100400478

Nợ HP;Nợ
LP

C25CK225/03/2005TríNguyễn Ngọc23100400569

Nợ HP;Nợ
LP

C25CK111/06/2004TríTrần Minh231003000310

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 27



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 16/01/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110503701

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Lê Phương Bình

Môn học : Nghiệp vụ văn phòng - MH1105037 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C24TA17/05/2004TháiDương Minh22101300251

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 31



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/01/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: MH110400602

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Lê Trung  San

Môn học : Tin học ứng dụng trong kinh doanh - MH1104006 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT712/04/2002AnTrần Trọng22101002221

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT523/04/2004AnhĐặng Quỳnh22101001712

C24QT514/10/2004CườngBùi Nguyễn Việt22101001783

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT620/10/2003HùngVõ Trọng22101002134

C24QT420/08/2004NgânNguyễn Thị Hoàng22101001375

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT629/02/2004NhưVõ Thị Quỳnh22101002096

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT720/08/2004PhúcNguyễn Trọng22101002257

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT613/02/2003TàiNguyễn Trần Tấn22100101268

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT518/11/2003TháiNguyễn Ngọc Quốc22101001739

C24QT614/06/2004ThưLê Minh221010019110

C24QT526/08/2004TiênPhạm Hoàng Mỹ221010017511

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT618/07/2000TínLê Hoàng Trọng221010018312

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT621/02/2004TrinhPhạm Trần Tuyết221010020013

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT714/01/2003TríThái Đình221010022314

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT715/11/2004TuyếnNguyễn Đức221010021815

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 54



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 17/01/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110901304

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Phạm Thị Dung

Môn học : Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh nghiệp - MH1109013 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24QT614/06/2004ThưLê Minh22101001911

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 41



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 16/01/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110203201

Phòng thi:

Giảng viên giảng dạy: Châu Lê  Sơn

Môn học : Điện tử công suất - MH1102032 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC24DDT21/04/2004AnTrịnh Thái22100300051

;Nợ LPC24DDT01/03/2004DuyBùi Nguyễn Khánh22100300092

;Nợ LPC24DDT09/05/2004ĐạtBành Bửu22100300163

;Nợ LPC24DDT26/04/2003HuyHuỳnh Quang22100300224

C24DDT14/02/2004NghĩaLê Đại22100300015

;Nợ LPC24DDT11/05/2004PhongNguyễn Trần Thanh22100300076

;Nợ LPC24DDT06/02/2004PhongTrương Minh Tuấn22100300037

;Nợ LPC24DDT21/10/2002PhướcVũ Minh22100300108

;Nợ LPC24DDT07/11/2003QuốcVõ Văn22100100059

;Nợ LPC24DDT31/12/2004TiếnLâm Hữu221003000810

;Nợ LPC24DDT15/08/2004TuấnLương Thanh Anh221003001711

;Nợ LPC24DDT23/05/2004ViệtLê Quốc221003001912

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 4



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/01/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110101201

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu

Môn học : Anh văn chuyên ngành (CNTT) - MH1101012 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C24TH417/03/2001AnhNguyễn Hoàng Nhật22100101121

C24TH312/09/2004DũngNguyễn Tiến22100100782

C24TH228/08/2004ĐạtTrần Văn22100100673

C24TH313/01/2004HânNguyễn Ngọc Bảo22100101094

C24TH114/09/2004KhoaNguyễn Lê Anh22100100225

C24TH104/08/2003KiệtVõ Trung22100100266

C24TH117/02/2004LinhTăng Bội22100100157

Nợ HP;Nợ
LP

C24TH314/12/2002LộcTrần Huê22100101088

C24TH213/10/2003LượngPhan Văn22100100439

C24TH306/09/2004MạnhHuỳnh Xuân221001010510

C24TH117/08/2004MyChâu Thị Ái221001001611

C24TH209/01/2003NgờiVăn Phước221001006012

C24TH418/05/2004TháiNguyễn Quang221001012813

C24TH125/02/2003ThuậnBùi Huy221001002814

C24TH227/05/2004ToànPhạm Anh221001008515

C24TH109/03/2002TuấnLê Anh221001001216

C24TH130/10/2004XuyếnNguyễn Thị Kim221001001417

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 11



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/01/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: MH110403501

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Mai Lan Phương

Môn học : Pháp luật kinh tế - MH1104035 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT202/07/2004KhoaTrương Đăng22101000411

C22QT408/06/2002LâmPhạm Ngọc20101001152

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 63



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/01/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110411701

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Tiến  Dũng

Môn học : Tài chính doanh nghiệp - MH1104117 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24KT118/02/2000HiếuNguyễn Thị Minh22101100041

C24TC214/01/2003NguyênNguyễn Trọng22101200482

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 48



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 17/01/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110403801

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Tiến  Dũng

Môn học : Marketing căn bản - MH1104038 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C25KT116/02/2005HuỳnhVõ Thị Như23101100061

Nợ HP;Nợ
LP

C25TA26/02/2004LươngHà Ngọc23101300192

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 34



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 17/01/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110412801

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Tuyến

Môn học : Kế toán Excel - MH1104128 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C23KT224/07/2003AnhPhạm Ngọc Trâm21101100411

Nợ HP;Nợ
LP

C23KT220/06/2002HồngĐào Ngọc21101100452

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 38



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/01/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110420901

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Tuyến

Môn học : Kế toán ngân hàng - MH1104209 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C23TC203/07/2002AnNguyễn Trường21101200481

C23TC225/05/2003AnhTrần Thế21101200292

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 20



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 16/01/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110504501

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Hồng Dung

Môn học : General English - MH1105045 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C23TA04/06/2002KimNguyễn Ngọc Hoàng21101300131

Nợ HP;Nợ
LP

C23TA10/07/2003LinhNguyễn Huỳnh Đan21101300262

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 32



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 16/01/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110427001

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Huỳnh Thị Quỳnh Tuyên

Môn học : Quản trị nhân sự - MH1104270 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24QT329/03/2004HòaĐặng Văn22101000861

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT202/07/2004KhoaTrương Đăng22101000412

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 25



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/01/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110902602

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị Kiều Hạnh

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C25KT116/02/2005HuỳnhVõ Thị Như23101100061

Nợ HP;Nợ
LP

C25DDT09/05/2005KiệtNguyễn Đăng Tuấn23100300092

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 58



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 16/01/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110412101

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Trần Văn Long

Môn học : Kế toán doanh nghiệp sản xuất 2 - MH1104121 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24KT107/02/2004NhưNguyễn Thị Huỳnh22101100291

Nợ HP;Nợ
LP

C24KT208/03/2003ThuậnTrịnh Nam22101300032

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 28



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 16/01/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110213801

Phòng thi:

Giảng viên giảng dạy: Lê Thành Huy

Môn học : Tiện nâng cao - MH1102138 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24CK304/03/2004KhảiNguyễn Trọng22100400781

C24CK327/01/2004VinhNguyễn Trần Quang22100400872

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 6



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 17/01/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110100301

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Văn  Trinh

Môn học : Kỹ thuật lập trình - MH1101003 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH205/07/2005BảoTrần Nguyễn A23100100641

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH213/02/2005DũngLê Đức23100100562

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH303/05/2005DũngTrịnh Trí23100100763

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH218/05/2003ĐăngVõ Thành23100100554

C25TH226/09/2005HàoVõ Tấn23100100375

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH113/11/2003HảiLê Vũ23100100066

C25TH102/09/2005HuyTrần Quang23100100357

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH228/07/2005LinhNguyễn Văn23100100488

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH207/09/2005MinhNguyễn Công23100100469

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH319/12/1996MinhTô Ngọc231001008610

C25TH102/01/2005NamNguyễn Hoài231001002011

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH320/06/2005NhiNguyễn Ngọc Huỳnh231001008512

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH316/01/2004TâmVõ Chí231001007113

C25TH220/07/2003TháiĐặng Việt231001003614

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH304/02/2004ThiệnVõ Phước231001008115

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH212/09/2004ThôngĐỗ Mai Hoàng Minh231001005316

C25DDT20/07/2005TuyênNguyễn Khắc231001004317

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH330/07/2004VệPhùng Văn231001009718

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH128/06/2004VinhLưu Hiển231001001319

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH221/03/2005VỹNgô Huỳnh Tuấn231001006320

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/2 42



Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 42



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 17/01/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110412601

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Trần Văn Long

Môn học : Phân tích báo cáo tài chính - MH1104126 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C23KT224/09/2003HàNguyễn Ngọc21101100381

Nợ HP;Nợ
LP

C23KT220/06/2002HồngĐào Ngọc21101100452

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 46



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 1

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: Giờ thi:

Mã lớp học phần: MH110902306

Phòng thi:

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Văn Duy

Môn học : Giáo dục thể chất 1 - MH1109023 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC25TH301/10/2005DuyTrác Minh23100100841

;Nợ LPC25TA20/10/2005HùngPhạm Khánh23101300142

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 9



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 1

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: Giờ thi:

Mã lớp học phần: MH110902301

Phòng thi:

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Đình Hưng

Môn học : Giáo dục thể chất 1 - MH1109023 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC25CK126/11/2005BìnhDương Thanh23100400081

;Nợ LPC25CK102/12/2005HưngBùi Quốc23100400252

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 7



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/01/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110901607

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Phạm Minh  Trung

Môn học : Tin học - MH1109016 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C25QT201/09/2005QuânPhạm Tiến23101000621

Nợ HP;Nợ
LP

C25QT219/02/2002TríPhạm Minh23101200032

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 51



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/01/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110213301

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Cao Thế  Oanh

Môn học : Công nghệ chế tạo máy - MH1102133 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24CK203/10/2004DàngNguyễn Tấn22100400541

C24CK311/11/2004DiễnNguyễn Lê Trọng22100400832

C24CK316/11/2003DuyHồ Quốc22100401003

C24CK125/05/2004DủngNguyễn Thanh22100400254

C24CK205/05/2004DũngNguyễn Hoàng22100400395

C24CK303/10/2004ĐanBùi Sỉ22100400776

C24CK304/03/2003ĐứcVõ Trọng22100400727

C24CK326/03/2004HảiLê Phước22100400968

C24CK105/12/2003HưngPhạm Vĩnh22100400229

Nợ HP;Nợ
LP

C24CK219/06/2004KhangTrần Duy221004006710

Nợ HP;Nợ
LP

C24CK102/09/2004KhangVõ Trường221004002911

C24CK304/03/2004KhảiNguyễn Trọng221004007812

C24CK207/01/2004KhoaBùi Anh221004006213

Nợ HP;Nợ
LP

C24CK128/10/2004KhoaLê Võ Hoàng Đăng221004001814

Nợ HP;Nợ
LP

C24CK109/06/2004LinhNgô Hoàng221004003015

Nợ HP;Nợ
LP

C24CK107/11/2004LinhNguyễn Nhật221004003616

C24CK122/11/2003LợiTô Hữu221004001017

C24CK220/10/2004MẫnTrần Ngọc221004004218

C24CK126/11/2004TàiNguyễn Hữu221004005619

C24CK128/02/2004TháiTrần Quốc221004001620

C24CK103/08/2004ThốngNguyễn Quốc221004001521

C24CK219/12/2004TrườngPhan Văn221004004022

C24CK327/01/2004VinhNguyễn Trần Quang221004008723

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/2 18



TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 18



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/01/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110901602

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Dương Minh Tâm

Môn học : Tin học - MH1109016 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25DDT20/07/2005TuyênNguyễn Khắc23100100431

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH330/07/2004VệPhùng Văn23100100972

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 49



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/01/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110205201

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Phạm Văn Dũng

Môn học : An toàn điện - MH1102052 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25DDT11/02/2005ĐạtĐỗ Thành23100300241

C25DDT26/01/2005KhangNgô Hoàng23100300262

C25DDT23/07/2005VinhTrương Thành23100300283

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 17



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/01/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: MH110403503

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Diểm Trinh

Môn học : Pháp luật kinh tế - MH1104035 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT720/08/2004PhúcNguyễn Trọng22101002251

Nợ HP;Nợ
LP

C24KT116/07/2000QuangNguyễn Duy22101100062

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT715/11/2004TuyếnNguyễn Đức22101002183

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 65



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/01/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110100601

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Đặng Văn Lực

Môn học : Mạng máy tính - MH1101006 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C24TH209/09/2003DanhBùi Minh22100100381

Nợ HP;Nợ
LP

C24TH425/05/2004ĐẹpNguyễn Thị22100101142

C24TH418/05/2004TháiNguyễn Quang22100101283

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 46



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/01/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110902608

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Lê Trọng Nghĩa

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH207/09/2005MinhNguyễn Công23100100461

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH125/03/2005ThịnhPhạm Phúc23100100272

Nợ HP;Nợ
LP

C25DDT20/07/2005TuyênNguyễn Khắc23100100433

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 62



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/01/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110902601

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Lê Trọng Nghĩa

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C25CK223/12/2005BảoLâm Trí23100400491

Nợ HP;Nợ
LP

C25CK220/08/2005KhôiLê Đăng23100400682

Nợ HP;Nợ
LP

C25CK223/08/2005ThànhĐoàn Tấn23100400673

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 57



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 16/01/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110412001

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Tuyến

Môn học : Thực hành kế toán sản xuất doanh nghiệp 1 - MH1104120 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24KT129/03/2004AnPhạm Thị Thúy22101100151

Nợ HP;Nợ
LP

C24KT203/07/2004DuyNguyễn Diệp Bảo22101100642

C24KT105/03/2004TiênTrần Thị Cẩm22101100203

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 21



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/01/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110100701

Phòng thi:

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Văn  Trinh

Môn học : Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - MH1101007 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC24TH322/09/2004BảoĐào Lâm Gia22100100741

;Nợ LPC24TH209/09/2003DanhBùi Minh22100100382

;Nợ LPC24TH412/02/2004DuyUông Lê Bảo22100101133

;Nợ LPC24TH418/05/2004TháiNguyễn Quang22100101284

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 1



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/01/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110403401

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Kinh tế học - MH1104034 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TC04/04/2005HuyBùi Nguyễn Lâm23101200081

Nợ HP;Nợ
LP

C25KT116/02/2005HuỳnhVõ Thị Như23101100062

Nợ HP;Nợ
LP

C25TC15/03/1995NgọcVi Thị23101200163

Nợ HP;Nợ
LP

C25QT302/05/2005NhungNguyễn Thị Tuyết23101000904

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 12



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/01/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110902605

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị Kiều Hạnh

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25QT129/08/2002LinhPhùng Yến23101000271

Nợ HP;Nợ
LP

C25QT103/10/2004LộcVõ Điền23101000032

Nợ HPC25TM19/03/2004PhongĐỗ Thanh23101600393

Nợ HP;Nợ
LP

C25QT219/02/2002TríPhạm Minh23101200034

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 61



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/01/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: MH110403502

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Mai Lan Phương

Môn học : Pháp luật kinh tế - MH1104035 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT406/05/2004ĐượcDương Thanh22101001111

Nợ HP;Nợ
LP

C22QT427/02/2001HạnhNguyễn Thị Mỹ20101100182

C24QT329/03/2004HòaĐặng Văn22101000863

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT407/07/2004NghiêmVõ Thanh22101001144

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 64



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 17/01/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110901302

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Hoàng Tú Uyên

Môn học : Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh nghiệp - MH1109013 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C24TH313/01/2004HânNguyễn Ngọc Bảo22100101091

C24QT329/03/2004HòaĐặng Văn22101000862

Nợ HP;Nợ
LP

C24TH426/10/2004HùngĐỗ Quốc22100101273

C24TH418/05/2004TháiNguyễn Quang22100101284

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 40



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/01/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110901605

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Dương Minh Tâm

Môn học : Tin học - MH1109016 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH315/03/2005DũngHuỳnh Trí23100100911

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH228/07/2005LinhNguyễn Văn23100100482

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH207/09/2005MinhNguyễn Công23100100463

Nợ HP;Nợ
LP

C25TH327/05/2005TuấnTrần Quốc23100100834

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 50



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/01/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: MH110403504

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Diểm Trinh

Môn học : Pháp luật kinh tế - MH1104035 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24TC214/01/2003NguyênNguyễn Trọng22101200481

Nợ HP;Nợ
LP

C24TC127/12/2004SươngNguyễn Thị Yến22101200052

Nợ HP;Nợ
LP

C24KT208/03/2003ThuậnTrịnh Nam22101300033

Nợ HP;Nợ
LP

C22QT609/10/2002TrâmNguyễn Thị Ngọc20101001764

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 66



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: Giờ thi:

Mã lớp học phần: MH110105701

Phòng thi:

Giảng viên giảng dạy: Phạm Quang  Sáng

Môn học : Đồ họa ứng dụng (CorelDraw) - MH1101057 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC24TH313/01/2004HânNguyễn Ngọc Bảo22100101091

;Nợ LPC24TH426/10/2004HùngĐỗ Quốc22100101272

;Nợ LPC24TH330/12/2004PhongHồ Nguyễn22100100953

;Nợ LPC24TH418/05/2004TháiNguyễn Quang22100101284

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 2



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 17/01/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110901301

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Hoàng Tú Uyên

Môn học : Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh nghiệp - MH1109013 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C24TH209/09/2003DanhBùi Minh22100100381

Nợ HP;Nợ
LP

C24TH227/10/2004LinhPhạm Thùy22100100582

C24TH204/12/2004PhátBùi Tấn22100100473

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT720/08/2004PhúcNguyễn Trọng22101002254

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT715/11/2004TuyếnNguyễn Đức22101002185

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 39



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 17/01/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110403802

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Tiến  Dũng

Môn học : Marketing căn bản - MH1104038 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C25LG120/05/2003BingY-23101500251

Nợ HPC25LG118/06/2005DuyênTrần Phạm Mỹ23101500162

Nợ HPC25LG107/06/2005HuỳnhLê Thị Như23101500053

Nợ HP;Nợ
LP

C25LG111/08/2005MinhNguyễn Trần Chúc23101500274

Nợ HP;Nợ
LP

C25LG129/05/2004MyCao Diễm23101500185

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 35



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/01/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110412501

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Dương Đoàn Bảo Trâm

Môn học : Kế toán hành chính sự nghiệp - MH1104125 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C24KT203/07/2004DuyNguyễn Diệp Bảo22101100641

C24KT114/07/2003HiềnLê Thị Ngọc22101100102

C24KT221/11/2004LinhTrần Thu22101100483

C24KT121/09/2004NgânTrần Thanh22101100284

C24KT115/10/2004NghiPhạm Nhựt Thiên22101100125

Nợ HP;Nợ
LP

C24KT208/03/2003ThuậnTrịnh Nam22101300036

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 19



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/01/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110403402

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Mai Văn Thành

Môn học : Kinh tế học - MH1104034 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C25LG118/06/2005DuyênTrần Phạm Mỹ23101500161

Nợ HP;Nợ
LP

C25LG107/06/2005HuỳnhLê Thị Như23101500052

Nợ HP;Nợ
LP

C25LG111/08/2005MinhNguyễn Trần Chúc23101500273

Nợ HP;Nợ
LP

C25LG209/05/2000TínTrương Trung23101500444

C25LG126/05/2005TuyềnNguyễn Thị Thanh23101500145

C25LG124/04/2005VyLê Thị Thanh23101500296

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 13



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/01/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110902604

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C25LG120/05/2003BingY-23101500251

Nợ HP;Nợ
LP

C25LG118/06/2005DuyênTrần Phạm Mỹ23101500162

Nợ HP;Nợ
LP

C25LG107/06/2005HuỳnhLê Thị Như23101500053

Nợ HP;Nợ
LP

C25LG111/08/2005MinhNguyễn Trần Chúc23101500274

Nợ HP;Nợ
LP

C25LG126/05/2005TuyềnNguyễn Thị Thanh23101500145

Nợ HP;Nợ
LP

C25LG124/04/2005VyLê Thị Thanh23101500296

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 60



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/01/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110902102

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Phan Thị Kim Thúy

Môn học : Giáo dục chính trị - MH1109021 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C25CK223/12/2005BảoLâm Trí23100400491

Nợ HP;Nợ
LP

C25CK220/08/2005KhôiLê Đăng23100400682

Nợ HP;Nợ
LP

C25TA26/02/2004LươngHà Ngọc23101300193

Nợ HP;Nợ
LP

C25TA01/09/2004QuỳnhLê Thị Mộng23101300304

Nợ HPC25CK213/12/2005ThanhTrần Quang23100400405

C25TA14/11/2005TúPhan Huỳnh Cẩm23101300036

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 16



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 16/01/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110422801

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Dương Ngọc Kiều Diễm

Môn học : Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - MH1104228 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24TC224/04/2004ĐạtTrần Thành22101200291

Nợ HP;Nợ
LP

C24TC114/04/2003NamTrần Tấn22101200152

C24TC214/01/2003NguyênNguyễn Trọng22101200483

Nợ HP;Nợ
LP

C24TC127/12/2004SươngNguyễn Thị Yến22101200054

C24TC123/10/2004ThưTrần Thị Thanh22101200075

C24TC229/11/2003TiênNguyễn Thị Mỹ22101200396

C24TC209/10/2004TrinhPhan Thị Hoài22101200307

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 29



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/01/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110203301

Phòng thi:

Giảng viên giảng dạy: Châu Lê  Sơn

Môn học : Vi mạch số - MH1102033 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC24DDT01/03/2004DuyBùi Nguyễn Khánh22100300091

;Nợ LPC24DDT09/05/2004ĐạtBành Bửu22100300162

;Nợ LPC24DDT19/01/2004HuyLâm Gia22100300213

C24DDT07/05/2004KhangTrần Phúc An22100300044

;Nợ LPC24DDT11/05/2004PhongNguyễn Trần Thanh22100300075

C23DDT07/10/2003SơnLê Ngọc21100300156

;Nợ LPC24DDT24/10/2004ThắngTrần Quốc22100300117

;Nợ LPC24DDT23/05/2004ViệtLê Quốc22100300198

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 5



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 16/01/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: MH110424501

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Mai Văn Thành

Môn học : Định hướng nghề nghiệp - MH1104245 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C25LG120/05/2003BingY-23101500251

Nợ HP;Nợ
LP

C25LG118/06/2005DuyênTrần Phạm Mỹ23101500162

C25TM25/11/2005HuyLiêu Quốc23101600313

Nợ HP;Nợ
LP

C25LG107/06/2005HuỳnhLê Thị Như23101500054

Nợ HP;Nợ
LP

C25LG122/08/1997HươngLê Thị Mỹ23101500015

Nợ HP;Nợ
LP

C25LG111/08/2005MinhNguyễn Trần Chúc23101500276

Nợ HP;Nợ
LP

C25TM19/03/2004PhongĐỗ Thanh23101600397

Nợ HP;Nợ
LP

C25LG224/04/2005QuíTrần Hữu23101500398

Nợ HP;Nợ
LP

C25LG209/05/2000TínTrương Trung23101500449

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 30



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 17/01/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110213401

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Cao Thế  Oanh

Môn học : Autocad cơ bản - MH1102134 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24CK311/12/2004BìnhNguyễn Tấn22100400841

C24CK304/03/2004KhảiNguyễn Trọng22100400782

Nợ HP;Nợ
LP

C24CK128/10/2004KhoaLê Võ Hoàng Đăng22100400183

Nợ HP;Nợ
LP

C24CK109/06/2004LinhNgô Hoàng22100400304

C24CK202/08/2004NghĩaTrần Hữu22100400445

C24CK311/10/2004PhongNguyễn Thanh22100400976

C24CK307/01/2004PhúcTrương Trọng22100400827

C24CK204/05/2004TàiHà Lê Thành22100400608

C24CK327/01/2004VinhNguyễn Trần Quang22100400879

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 33



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 16/01/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110427002

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Cao Văn Tài

Môn học : Quản trị nhân sự - MH1104270 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C24QT720/08/2004PhúcNguyễn Trọng22101002251

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 26



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 16/01/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: MH110420401

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Minh Luân

Môn học : Thị trường tài chính - MH1104204 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24TC214/01/2003NguyênNguyễn Trọng22101200481

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 24



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/01/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: MH110421701

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Minh Luân

Môn học : Đầu tư tài chính - MH1104217 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24TC214/01/2003NguyênNguyễn Trọng22101200481

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 55



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2023-2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/01/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: MH110203001

Phòng thi:

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Nguyệt  Hoa

Môn học : Điện cơ bản - MH1102030 Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ký tên:_________

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24CK109/06/2004LinhNgô Hoàng22100400301

C24CK108/02/2004PhúcNguyễn Trọng22100400112

C24CK126/11/2004TàiNguyễn Hữu22100400563

C24CK103/08/2004ThốngNguyễn Quốc22100400154

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 3


